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	BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

TP. HỒ CHÍ MINH

************
	CỘng HÒA  xã hỘi chỦ nghĩa VIỆt Nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

----------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 6  năm 2014


D/S CÁN BỘ THAM GIA CÔNG TÁC TUYỂN SINH CHO TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HCM - KỲ THI NGÀY 14,15,16/7/2014

ĐỊA ĐIỂM: Tại khu A, B, C trường ĐHSPKT Tp. Hồ Chí Minh.

------------------------------------------ 

Kính gửi:
              - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HCM 
                         - TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG

************ 
1. Cán bộ đại diện cho trường phụ trách Điểm thi:
	TT
	HỌ ĐỆM
	TÊN
	ĐIỆN THOẠI
	ĐƠN VỊ
	NHIỆM VỤ
	ĐỊA ĐIỂM

	1. 
	Nguyễn Anh 
	Đức
	0908002223
	Trưởng phòng  CTHSSV
	Phó điểm
	Khu A

	2. 
	Đinh Thành 
	Ngân
	0913910205
	Phó phòng Quản trị chiến lược
	Phó điểm
	Khu B

	3. 
	Nguyễn Quốc 
	Đạt
	0908162205
	Phó phòng QT&QLDA
	Phó điểm
	Khu C


2. Giám thị 

	TT
	HỌ ĐỆM
	TÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐIỆN THOẠI
	NHIỆM VỤ
	ĐỊA ĐIỀM


· Điểm thi: Khu A – Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM.
	1. 
	Nguyễn Đức
	Sâm
	BQL KTX
	0937429355
	Giám thị
	Khu A

	2. 
	Cao Thị
	Hoài
	BQL KTX
	01226768517
	Giám thị
	Khu A

	3. 
	Phan Thanh 
	Vũ
	K.CKM
	0978485733
	Giám thi
	Khu A

	4. 
	Dương Thị Vân 
	Anh
	K.CKM
	0988665076
	Giám thi
	Khu A

	5. 
	Đô Thị
	Chỉ
	K.CKM
	0934007311
	Giám thi
	Khu A

	6. 
	Đặng Minh 
	Phụng
	K.CKM
	0906814944
	Giám thi
	Khu A

	7. 
	Nguyễn Văn 
	Minh 
	K.CKM
	0934539006
	Giám thi
	Khu A

	8. 
	Tống Thị
	Thơm
	K.CNHoá-TP
	01652922132
	Giám thị
	Khu A

	9. 
	Nguyễn Thị
	Hằng
	K.CNHoá-TP
	01685410807
	Giám thị
	Khu A

	10. 
	Tạ Vũ Thục 
	Oanh
	K.CNMay&TT
	0982 240 502
	Giám thi
	Khu A

	11. 
	Lê Khai Minh
	Trí
	K.CNMay&TT
	01265 080 182
	Giám thi
	Khu A

	12. 
	Nguyễn Thị Tuyết 
	Trinh
	K.CNMay&TT
	0933 684 708
	Giám thi
	Khu A

	13. 
	Hồ Thị Thục
	Khanh
	K.CNMay&TT
	0904 536 453
	Giám thi
	Khu A

	14. 
	Phạm Thị 
	Hưng
	K.CNMay&TT
	0903 383 376
	Giám thi
	Khu A

	15. 
	Huỳnh Nguyệt
	Nghiêm
	K.Điện-Điện tử
	0122.910.1287
	Giám thị
	Khu A

	16. 
	Đặng Phước Hải 
	Trang
	K.Điện-Điện tử
	0909.913376
	Giám thị
	Khu A

	17. 
	Phạm Văn
	Khoa
	K.Điện-Điện tử
	0984.233564
	Giám thị
	Khu A

	18. 
	Nguyễn Phong
	Lưu
	K.Điện-Điện tử
	0918119083
	Giám thị
	Khu A

	19. 
	Nguyễn Văn 
	Phúc
	K.Điện-Điện tử
	0908.405640
	Giám thị
	Khu A

	20. 
	Huỳnh Hoang 
	Hà
	K.Điện-Điện tử
	01692796200
	Giám thị
	Khu A

	21. 
	Nguyễn
	Chuyển
	K.XD&UHUD
	0905918321
	Giám thị 
	Khu A

	22. 
	Châu Thị
	Trân
	P. ĐT không CQ
	0902607422
	Giám thị 
	Khu A

	23. 
	Lê Thị Kim
	Vui
	K.Đ-Đtử-SV
	01689637745
	Giám thị 2
	Khu A

	24. 
	Nguyễn Đức
	Lộc
	K.Đ-Đtử-SV
	01265503455
	Giám thị 2
	Khu A

	25. 
	Đoàn Hữu
	Thắng
	K.Đ-Đtử-SV
	01675660577
	Giám thị 2
	Khu A

	26. 
	Lê Quang
	Lâm
	K.Đ-Đtử-SV
	01654640805
	Giám thị 2
	Khu A

	27. 
	Tô Văn
	Khánh
	K.Đ-Đtử-SV
	01642183065
	Giám thị 2
	Khu A

	28. 
	Trần Quốc
	Khoa
	K.Đ-Đtử-SV
	01685542950
	Giám thị 2
	Khu A

	29. 
	Đào Tiến
	Sỹ
	K.Đ-Đtử-SV
	01688239637
	Giám thị 2
	Khu A

	30. 
	Giang Phi
	Hùng
	K.Đ-Đtử-SV
	01648683033
	Giám thị 2
	Khu A

	31. 
	Trần Quốc 
	Thái
	K.Đ-Đtử-SV
	01659826954
	Giám thị 2
	Khu A

	32. 
	Nguyễn Văn
	Tấn
	K.Đ-Đtử-SV
	01688626301
	Giám thị 2
	Khu A

	33. 
	Nguyễn Văn
	Chung
	K.Đ-Đtử-SV
	0982579802
	Giám thị 2
	Khu A

	34. 
	Hồ Ngọc
	Thắng
	K.Đ-Đtử-SV
	01234560872
	Giám thị 2
	Khu A

	35. 
	Đặng Nhật
	Vũ
	K.Đ-Đtử-SV
	01658946013
	Giám thị 2
	Khu A

	36. 
	Thái Hoàng Xuân
	Lãm
	K.Đ-Đtử-SV
	1678901432
	Giám thị 2
	Khu A

	37. 
	Hoàng Văn
	Cương
	K.Đ-Đtử-SV
	0'0979596578
	Giám thị 2
	Khu A

	38. 
	Phạm Quốc
	Huy
	K.ĐTCLC-SV
	0972.299.963
	Giám thị 2
	Khu A

	39. 
	Trần Trọng
	Bình
	K.ĐTCLC-SV
	0985.999.241
	Giám thị 2
	Khu A

	40. 
	Nguyễn Ngọc
	Thạch
	K.ĐTCLC-SV
	01658.130.311
	Giám thị 2
	Khu A

	41. 
	Mai Hà
	Thi
	K.ĐTCLC-SV
	01223.565.489
	Giám thị 2
	Khu A

	42. 
	Lê Thị 
	Nga
	K.ĐTCLC-SV
	01684.116.231
	Giám thị 2
	Khu A

	43. 
	Lê Thị Quế
	Minh
	K.ĐTCLC-SV
	0908.074.900
	Giám thị 2
	Khu A

	44. 
	Đặng Trung
	Hiếu
	K.ĐTCLC-SV
	0983.227.748
	Giám thị 2
	Khu A

	45. 
	Bùi Quang
	Huy
	K.ĐTCLC-SV
	01229.327.723
	Giám thị 2
	Khu A

	46. 
	Lê Xuân
	Thân
	K.ĐTCLC-SV
	0987.620.073
	Giám thị 2
	Khu A

	47. 
	Phùng Văn
	Ngà
	K.ĐTCLC-SV
	0974.212.189
	Giám thị 2
	Khu A

	48. 
	Trần Văn
	Tuyên
	K.ĐTCLC-SV
	01692.526.086
	Giám thị 2
	Khu A

	49. 
	Hoàng Văn 
	Hiến
	K.In&TT-SV
	090. 886. 0287
	Giám thị 2
	Khu A

	50. 
	Trương Hoàng Nhất 
	Tửu
	K.In&TT-SV
	093.912.2197
	Giám thị 2
	Khu A

	51. 
	Lê Văn 
	Hiển
	K.In&TT-SV
	098.390.8399
	Giám thị 2
	Khu A

	52. 
	Võ Duy 
	Trung
	K.In&TT-SV
	0122. 454.301
	Giám thị 2
	Khu A

	53. 
	Lê Ngọc 
	Hưng
	K.In&TT-SV
	0168.815.2198
	Giám thị 2
	Khu A

	54. 
	Lê Võ Thúy Ái
	Ái
	K.Kinh tế-SV
	01668710592
	Giám thị 2
	Khu A

	55. 
	Đào Thị Minh 
	Phượng
	K.Kinh tế-SV
	01698097077
	Giám thị 2
	Khu A

	56. 
	Phạm Thị Ánh Hoa
	Hoa
	K.Kinh tế-SV
	01696597335
	Giám thị 2
	Khu A

	57. 
	Bùi Danh 
	Nhân
	K.Kinh tế-SV
	0964426436
	Giám thị 2
	Khu A

	58. 
	Hồ Thị Xuân
	Tuyền
	K.Kinh tế-SV
	0938945799
	Giám thị 2
	Khu A

	59. 
	Trịnh Thị Chiến
	Chiến
	K.Kinh tế-SV
	01669209169
	Giám thị 2
	Khu A

	60. 
	Trần Thị Anh
	Nguyên
	K.Kinh tế-SV
	0985888865
	Giám thị 2
	Khu A

	61. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Tuyền
	K.N.Ngữ-SV
	01695315003
	Giám thị 2
	Khu A

	62. 
	Phạm Anh
	Tuyến
	K.N.Ngữ-SV
	01676788941
	Giám thị 2
	Khu A

	63. 
	Dương Phi Hải
	Yến
	K.N.Ngữ-SV
	01683954945
	Giám thị 2
	Khu A

	64. 
	Nguyễn Thị Yến 
	Hoa
	K.N.Ngữ-SV
	0902706228
	Giám thị 2
	Khu A

	65. 
	Lê Thị Kim
	Thảo
	K.N.Ngữ-SV
	01262547109
	Giám thị 2
	Khu A

	66. 
	Trương Thị Thu
	Thảo
	K.N.Ngữ-SV
	01683249406
	Giám thị 2
	Khu A

	67. 
	Cao Xuân
	Thân
	K.N.Ngữ-SV
	0986634599
	Giám thị 2
	Khu A

	68. 
	Lê Huỳnh Kim
	Thi
	K.N.Ngữ-SV
	01286207248
	Giám thị 2
	Khu A

	69. 
	Nguyễn Ngọc
	Tiến
	K.N.Ngữ-SV
	01649682955
	Giám thị 2
	Khu A

	70. 
	Lê Huỳnh Báo
	Trâm
	K.N.Ngữ-SV
	01224737184
	Giám thị 2
	Khu A


· Điểm thi: Khu B – Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM.
	1. 
	Võ Thanh 
	Lộc
	K.ĐTCLC
	01229.080.688
	Giám thị
	Khu B

	2. 
	Lê Thị Thu 
	Thảo
	K.ĐTCLC
	0987.385.847
	Giám thị
	Khu B

	3. 
	Nguyễn Ngọc 
	Hải
	K.In-TThông
	0908436027
	Giám thị
	Khu B

	4. 
	Nguyễn Phương 
	Thuý
	K.Kinh tế
	0937226751
	Giám thị
	Khu B

	5. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Thuý
	K.Kinh tế
	0987385910
	Giám thị
	Khu B

	6. 
	Đặng Thị Đoan
	Phương
	K.Kinh tế
	0988200828
	Giám thị
	Khu B

	7. 
	Phạm Đức 
	Hậu
	K.LLCTrị
	0987921759
	Giám thị
	Khu B

	8. 
	Nguyễn Thị Tuyết 
	Nga
	K.LLCTrị
	0915.783762
	Giám thị
	Khu B

	9. 
	Đinh Huy 
	Nhân
	K.LLCTrị
	0913.888316
	Giám thị
	Khu B

	10. 
	Trần Văn 
	Tuyên
	K.LLCTrị
	0902.359199
	Giám thị
	Khu B

	11. 
	Lê Quang 
	Chung
	K.LLCTrị
	01632186368
	Giám thị
	Khu B

	12. 
	Nguyễn Hùng 
	Anh
	K.LLCTrị
	0913.653884
	Giám thị
	Khu B

	13. 
	Đặng Thị Minh 
	Tuấn
	K.LLCTrị
	0909.572885
	Giám thị
	Khu B

	14. 
	Tạ Thị 
	Thuỳ
	K.LLCTrị
	0986077785
	Giám thị
	Khu B

	15. 
	Nguyễn Văn 
	Tâm
	P.Đào tạo
	0902.314.706
	Giám thị
	Khu B

	16. 
	Lê Hoàng
	Tú
	P.Đào tạo
	0937.015.230
	Giám thị
	Khu B

	17. 
	Nguyễn Thị Mỹ  
	Nhân
	P.ĐBCL
	0909777190
	Giám thị
	Khu B

	18. 
	Nguyễn Cao 
	Toản
	P.HCTH
	0932128845
	Giám thi
	Khu B

	19. 
	Nguyễn Đăng 
	Nam
	P.QLKH-QHQT
	0942114817
	Giám thị
	Khu B

	20. 
	Châu Ngọc
	Thìn
	P.QLKH-QHQT
	0933350489
	Giám thị
	Khu B

	21. 
	Hoàng Huyền
	Anh
	P.QLKH-QHQT
	0983708259
	Giám thị
	Khu B

	22. 
	Vũ Thị Thanh
	Thảo
	P.QLKH-QHQT
	0987074015
	Giám thị
	Khu B

	23. 
	Trần Thị Thu 
	Hiền
	P.QT&QLDA
	0996162199
	Giám thị
	Khu B

	24. 
	Nguyễn Văn 
	Hải
	P.QT&QLDA
	0989029857
	Giám thị
	Khu B

	25. 
	Phạm Thanh
	Ngây
	K.CKĐ-SV
	0906880619
	Giám thị 2
	Khu B

	26. 
	Mạch Hoàng
	Tuấn
	K.CKĐ-SV
	0939692484
	Giám thị 2
	Khu B

	27. 
	Võ Chí
	Phú
	K.CKĐ-SV
	01268726300
	Giám thị 2
	Khu B

	28. 
	Đào Minh
	Nhật
	K.CKĐ-SV
	0922914881
	Giám thị 2
	Khu B

	29. 
	Nguyễn
	Văn
	K.CKĐ-SV
	0978817514
	Giám thị 2
	Khu B

	30. 
	Tô Duy
	Phương
	K.CKĐ-SV
	01636723369
	Giám thị 2
	Khu B

	31. 
	Võ Huỳnh Thanh
	Thiên
	K.CKĐ-SV
	01635898640
	Giám thị 2
	Khu B

	32. 
	Nguyễn Thế
	Nam
	K.CKĐ-SV
	0972458067
	Giám thị 2
	Khu B

	33. 
	Võ Như
	Thành
	K.CKĐ-SV
	0978306399
	Giám thị 2
	Khu B

	34. 
	Võ Minh
	Châu
	K.CKĐ-SV
	0975219009
	Giám thị 2
	Khu B

	35. 
	 Lê Thị
	 Linh
	K.CKM-SV 
	01665 142 945
	Giám thị 2
	Khu B

	36. 
	Hồng Lâm Gia
	Minh
	K.CKM-SV 
	0168.8305.867
	Giám thị 2
	Khu B

	37. 
	Nguyễn Đình Thục
	Nhi
	K.CKM-SV 
	0936570494
	Giám thị 2
	Khu B

	38. 
	Đặng Lê Thị Ngọc 
	Nhung
	K.CKM-SV 
	01639308025
	Giám thị 2
	Khu B

	39. 
	Phan Huy 
	Phát
	K.CKM-SV 
	01687533215
	Giám thị 2
	Khu B

	40. 
	Nguyễn Đỗ Hồng 
	Phúc
	K.CKM-SV 
	01665948714
	Giám thị 2
	Khu B

	41. 
	Huỳnh Phát
	 Tài
	K.CKM-SV 
	01662356449
	Giám thị 2
	Khu B

	42. 
	Nguyễn Nhật 
	Tài
	K.CKM-SV 
	0909699705
	Giám thị 2
	Khu B

	43. 
	Hồ Thị Thanh
	Tâm
	K.CKM-SV 
	0986983351
	Giám thị 2
	Khu B

	44. 
	Nguyễn Quốc
	Thắng
	K.CKM-SV 
	01694445521
	Giám thị 2
	Khu B

	45. 
	Phạm Đinh Hoài      
	Thông
	K.CKM-SV 
	01699946667
	Giám thị 2
	Khu B

	46. 
	Dương Minh
	Trí
	K.CKM-SV 
	016 93 94 8701
	Giám thị 2
	Khu B

	47. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Trinh
	K.CKM-SV 
	0974934509
	Giám thị 2
	Khu B

	48. 
	Hồ Anh
	Tú
	K.CKM-SV 
	01203 27 29 48
	Giám thị 2
	Khu B

	49. 
	Nguyễn Vũ 
	Tùng
	K.CKM-SV 
	0937.682.052
	Giám thị 2
	Khu B

	50. 
	Nguyễn Thị
	Thảo
	K.CNH&TP-SV
	0935505249
	Giám thị 2
	Khu B

	51. 
	Nguyễn Thị
	Hằng
	K.CNH&TP-SV
	01685410807
	Giám thị 2
	Khu B

	52. 
	Thái Minh
	Thư
	K.CNH&TP-SV
	01646828933
	Giám thị 2
	Khu B

	53. 
	Nguyễn Võ Thị Kim
	Loan
	K.CNH&TP-SV
	0908125548
	Giám thị 2
	Khu B

	54. 
	Lê Thị Thanh 
	Quỳnh
	K.CNH&TP-SV
	01644119013
	Giám thị 2
	Khu B

	55. 
	Nguyễn Anh 
	Quốc
	K.CNMay&TT-SV
	0978 692 445
	Giám thị 2
	Khu B

	56. 
	Đào Thị
	Phượng
	K.CNMay&TT-SV
	0976 407 463
	Giám thị 2
	Khu B

	57. 
	Trần Khánh 
	Linh
	K.CNMay&TT-SV
	0964 625 200
	Giám thị 2
	Khu B

	58. 
	Nguyễn Thị Hoàng 
	Lộc
	K.CNMay&TT-SV
	01659 121 998
	Giám thị 2
	Khu B

	59. 
	Nguyễn Thị Kiều 
	Oanh
	K.CNMay&TT-SV
	0978 255 021
	Giám thị 2
	Khu B

	60. 
	Bùi Kim 
	Cúc
	K.CNTT-SV
	01674653153
	Giám thị 2
	Khu B

	61. 
	Bùi Thị Thanh 
	Tâm
	K.CNTT-SV
	0975212144
	Giám thị 2
	Khu B

	62. 
	Nguễn Thị Hương 
	Giang
	K.CNTT-SV
	0973348172
	Giám thị 2
	Khu B

	63. 
	Lê Trung 
	Hiếu
	K.CNTT-SV
	01647869896
	Giám thị 2
	Khu B

	64. 
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Trâm
	K.CNTT-SV
	0977535188
	Giám thị 2
	Khu B

	65. 
	Lê Minh 
	Hoàng
	K.CNTT-SV
	01678007468
	Giám thị 2
	Khu B

	66. 
	Nguyễn Hoàng 
	Huy
	K.CNTT-SV
	01289673695
	Giám thị 2
	Khu B

	67. 
	Nguyễn Trần Thanh 
	Vy
	K.CNTT-SV
	0933900397
	Giám thị 2
	Khu B

	68. 
	Nguyễn Thị Thúy 
	Diễm
	K.CNTT-SV
	01217180778
	Giám thị 2
	Khu B

	69. 
	Lê Mỹ 
	Duyên
	K.CNTT-SV
	01646822082
	Giám thị 2
	Khu B


· Điểm thi: Khu C – Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM.
	1. 
	Nguyễn Thành 
	An
	P.QT&QLDA
	0986 084 147
	Giám thị
	Khu C

	2. 
	Phương Thế 
	Lân
	P.QT&QLDA
	0938 383 073
	Giám thị
	Khu C

	3. 
	Trần Quang
	Sang
	P.Thanh tra GD
	0919554652
	Giám thị
	Khu C

	4. 
	Nguyễn Đức
	Vượng
	P.Thanh tra GD
	0938358219
	Giám thị
	Khu C

	5. 
	Vũ Đình
	Chi
	P.Thanh tra GD
	01227480318
	Giám thị
	Khu C

	6. 
	 Phạm Thị Ngọc 
	Anh
	Thư viện
	01287370030
	Giám thị
	Khu C

	7. 
	Quảng Ngọc Như 
	Anh
	Thư viện
	01207885112
	Giám thị
	Khu C

	8. 
	Đoàn Minh 
	Gia
	Thư viện
	0938988083
	Giám thị
	Khu C

	9. 
	Trương Minh
	Hoài
	Thư viện
	0938084083
	Giám thị
	Khu C

	10. 
	Nguyễn Thị Hồng 
	Nhi
	Thư viện
	 0937941415
	Giám thị
	Khu C

	11. 
	Đặng Thị Thanh
	Tuyền
	Thư viện
	0942641274
	Giám thị
	Khu C

	12. 
	 Trần Thị Ngọc
	Ý
	Thư viện
	 0919888975
	Giám thị
	Khu C

	13. 
	Nguyễn Văn 
	Vị
	Thư viện
	0988246243
	Giám thị
	Khu C

	14. 
	Lê Việt
	Tiên
	TT.DVSV
	0985.188.457
	Giám thị
	Khu C

	15. 
	Đặng Thị 
	Thắm
	TT.DVSV
	01682.800.477
	Giám thị
	Khu C

	16. 
	Nguyễn Thị 
	Nga
	TTHTĐTQT
	0985.371.303
	Giám thị
	Khu C

	17. 
	Trần Trọng
	Phát
	TTHTĐTQT
	01633.22.88.08
	Giám thị
	Khu C

	18. 
	Đặng Thái
	Sơn
	K.XD&CHUD-SV
	0974557090
	Giám thị 2
	Khu C

	19. 
	Tôn Nguyễn Quốc
	Bảo
	K.XD&CHUD-SV
	01693299124
	Giám thị 2
	Khu C

	20. 
	Nguyễn Văn
	Qúy
	K.XD&CHUD-SV
	01659802117
	Giám thị 2
	Khu C

	21. 
	Nguyễn Đức
	Thành
	K.XD&CHUD-SV
	0977410283
	Giám thị 2
	Khu C

	22. 
	Đào Thị Xuân
	Liên
	K.XD&CHUD-SV
	0978802475
	Giám thị 2
	Khu C

	23. 
	Thái Nguyễn Thuý
	Anh
	P.CTHSSV-SV
	01212212611
	Giám thị 2
	Khu C

	24. 
	Lê Hải
	Bằng
	P.CTHSSV-SV
	01648411092
	Giám thị 2
	Khu C

	25. 
	Nguyễn Thế
	Bảo
	P.CTHSSV-SV
	01693907227
	Giám thị 2
	Khu C

	26. 
	Hoàng Thanh
	Bình
	P.CTHSSV-SV
	01688623657
	Giám thị 2
	Khu C

	27. 
	Võ Lê Hoàng
	Chung
	P.CTHSSV-SV
	01657086307
	Giám thị 2
	Khu C

	28. 
	Tô Phát
	Đạt
	P.CTHSSV-SV
	01669988934
	Giám thị 2
	Khu C

	29. 
	Lê Văn
	Hải
	P.CTHSSV-SV
	01684808628
	Giám thị 2
	Khu C

	30. 
	Lê Trung
	Hậu
	P.CTHSSV-SV
	01229066716
	Giám thị 2
	Khu C

	31. 
	Nguyễn Gia
	Hậu
	P.CTHSSV-SV
	01242688669
	Giám thị 2
	Khu C

	32. 
	Võ Thị
	Hiền
	P.CTHSSV-SV
	01676986830
	Giám thị 2
	Khu C

	33. 
	Nguyễn Vĩnh
	Hiệp
	P.CTHSSV-SV
	0989265041
	Giám thị 2
	Khu C

	34. 
	Hoàng Văn
	Hiệp
	P.CTHSSV-SV
	0977681891
	Giám thị 2
	Khu C

	35. 
	Phạm Trung
	Hiếu
	P.CTHSSV-SV
	0988067460
	Giám thị 2
	Khu C

	36. 
	Trần Thị Uyên
	Khương
	P.CTHSSV-SV
	0968872214
	Giám thị 2
	Khu C

	37. 
	Phan Thị
	Liên
	P.CTHSSV-SV
	01674661648
	Giám thị 2
	Khu C

	38. 
	Nguyễn Văn
	Linh
	P.CTHSSV-SV
	0965615838
	Giám thị 2
	Khu C

	39. 
	Thái Thị
	Loan
	P.CTHSSV-SV
	091646713790
	Giám thị 2
	Khu C

	40. 
	Trần Thị
	Lựu
	P.CTHSSV-SV
	01648226851
	Giám thị 2
	Khu C

	41. 
	Trần Thị Mỹ
	Mạnh
	P.CTHSSV-SV
	01672602026
	Giám thị 2
	Khu C

	42. 
	Vũ Văn
	Nghi
	P.CTHSSV-SV
	01674901290
	Giám thị 2
	Khu C

	43. 
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Nguyên
	P.CTHSSV-SV
	01665004310
	Giám thị 2
	Khu C

	44. 
	Quách Thị Yến
	Nhi
	P.CTHSSV-SV
	0932635503
	Giám thị 2
	Khu C

	45. 
	Huỳnh Minh
	Phong
	P.CTHSSV-SV
	0934095273
	Giám thị 2
	Khu C

	46. 
	Nguyễn Thị Tiểu
	Phụng
	P.CTHSSV-SV
	01689904647
	Giám thị 2
	Khu C

	47. 
	Nguyễn
	Phước
	P.CTHSSV-SV
	0973194793
	Giám thị 2
	Khu C

	48. 
	Đặng Thị Mai
	Phương
	P.CTHSSV-SV
	0983817600
	Giám thị 2
	Khu C

	49. 
	Trần Thành
	Tâm
	P.CTHSSV-SV
	0977390799
	Giám thị 2
	Khu C

	50. 
	Phạm Hà Thiên
	Thanh
	P.CTHSSV-SV
	0985924375
	Giám thị 2
	Khu C

	51. 
	Nguyễn Tấn
	Thi
	P.CTHSSV-SV
	0906903744
	Giám thị 2
	Khu C

	52. 
	Nguyễn Thị Bích
	Thuỳ
	P.CTHSSV-SV
	1679699655
	Giám thị 2
	Khu C

	53. 
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Tiên
	P.CTHSSV-SV
	01645818548
	Giám thị 2
	Khu C

	54. 
	Trương Thị Thuỷ
	Tiên
	P.CTHSSV-SV
	01677722104
	Giám thị 2
	Khu C

	55. 
	Lê Thị Thu
	Trang
	P.CTHSSV-SV
	0964788896
	Giám thị 2
	Khu C

	56. 
	Đỗ Thị Huyền
	Trang
	P.CTHSSV-SV
	01684082379
	Giám thị 2
	Khu C

	57. 
	Lê Thanh
	Tuấn
	P.CTHSSV-SV
	0963228415
	Giám thị 2
	Khu C

	58. 
	Nguyễn Thái
	Tuy
	P.CTHSSV-SV
	0905825622
	Giám thị 2
	Khu C

	59. 
	Nguyễn Thanh
	Vân
	P.CTHSSV-SV
	0906961966
	Giám thị 2
	Khu C

	60. 
	Lưu Hữu
	Vàng
	P.CTHSSV-SV
	01678185838
	Giám thị 2
	Khu C

	61. 
	Nguyễn Thị Thuý
	Vy
	P.CTHSSV-SV
	0975103094
	Giám thị 2
	Khu C

	62. 
	Nguyễn Thị Kim
	Xuyến
	P.CTHSSV-SV
	01654530182
	Giám thị 2
	Khu C

	63. 
	Lương Thị Thu 
	Hà
	Trạm Y tế
	0908342011
	Giám thị 2
	Khu C


3. Nhân viên phục vụ
	1. 
	Nguyễn Anh 
	Hằng
	P.QT&QLDA
	0982127531
	Điện, âm thanh
	Khu A

	2. 
	Nguyễn Quốc 
	Sử
	P.QT&QLDA
	0906414966
	Điện, âm thanh
	Khu B

	3. 
	Nguyễn Hoàng
	Long
	P.QT&QLDA
	0908269323
	Điện, âm thanh
	Khu C

	4. 
	Nguyễn Ngọc
	Thành
	P.TCCB
	0188.435.7065
	Bảo vệ 
	Cổng chính

	5. 
	Dương Sơn
	Hà
	P.TCCB
	0979.201.714
	Bảo vệ 
	Cổng trong

	6. 
	Nguyễn Duy 
	Trinh
	P.TCCB
	0939.263.289
	Bảo vệ 
	Cổng E

	7. 
	Ngô Kim
	Vỹ
	P.TCCB
	0908.890.558
	Bảo vệ 
	Khu A

	8. 
	Nguyễn Hoàng
	Vũ
	P.TCCB
	0986.452.670
	Bảo vệ 
	Khu B

	9. 
	Nguyễn Văn
	Việt
	P.TCCB
	0906.961.531
	Bảo vệ 
	Khu C

	10. 
	Nguyễn Thị
	Duyên
	Tổ Dịch vụ
	01669232363
	Phục vụ, VS 
	Khu A

	11. 
	Lê Thị 
	Ngụ
	Tổ Dịch vụ
	01696029688
	Phục vụ, VS 
	Khu A

	12. 
	Nguyễn Thị
	Bắc
	Tổ Dịch vụ
	0938341770
	Phục vụ, VS 
	Khu A

	13. 
	Nguyễn Thị 
	Chuyện
	Tổ Dịch vụ
	
	Phục vụ, VS 
	Khu B

	14. 
	Trần Thị Kim
	Vân
	Tổ Dịch vụ
	0937125167
	Phục vụ, VS 
	Khu B

	15. 
	Phạm Thị
	Cảnh
	Tổ Dịch vụ
	01687063154
	Phục vụ, VS 
	Khu B

	16. 
	Phan  Thị
	Của
	Tổ Dịch vụ
	01225694315
	Phục vụ, VS 
	Khu C

	17. 
	Nguyễn Thị 
	Lý 
	Tổ Dịch vụ
	0933745278
	Phục vụ, VS 
	Khu C

	18. 
	Lê Thị 
	Vui
	Tổ Dịch vụ
	01673654767
	Phục vụ, VS 
	Khu C

	19. 
	Nguyễn Văn
	Thủy
	Trạm Y tế
	0918883925
	Trực y tế
	Khu A

	20. 
	Mai Duy
	Thông
	Trạm Y tế
	0976699583
	Trực y tế
	Khu B

	21. 
	Lương Quang
	Hòa
	Trạm Y tế
	0908342011
	Trực y tế
	Khu C


Ghi chú: 
· Lịch tập huấn: Đúng 7 giờ sáng ngày 14/7/2014 tất cả cán bộ, sinh viên tham gia công tác tuyển sinh có mặt tại Văn phòng Điểm thi để tập huấn & nhận nhiệm vụ do Trưởng điểm thi phân công.
· Văn phòng Điểm thi: Khu A: Phòng họp V; Khu B: Phòng B.101; Khu C: Phòng C202.
· Yêu cầu các đ/c giáo viên, cán bộ viên chức và sinh viên được cử tham gia công tác tuyển sinh cho trường bạn thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh.










   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

· Như kính gửi;
· Lưu CTHSSV.

